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Thế giới: Kết quả bầu cử 
giữa kỳ kích hoạt đợt điều 
chỉnh của nhóm AI; giá dầu 
và lợi suất UST hạ nhiệt 

Việc Đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện khiến thị trường lo ngại về khả năng siết chặt 
quy định cho trung tâm dữ liệu, kéo chỉ số bán dẫn SOX giảm 12% WoW. Ngược lại, việc 
giảm kỳ vọng cho hoạt động mở rộng tài khóa tại Mỹ và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng 
Mỹ – Iran giúp giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt 12,8% và 16,4% WoW (dù rủi ro hàng 
hải tại vùng Vịnh vẫn hiện hữu). Lợi suất UST 10Y giảm 7bps WoW xuống 4,86% (hạ nhiệt 
đáng kể từ mức đỉnh 5,3% của tháng 10). Thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng lãi suất Fed 
cuối năm 2027 giảm 11bps WoW xuống 4,3%, tương đương 1-2 lần tăng nữa. 

Việt Nam: Chính phủ ưu 
tiên kiểm soát lạm phát, 
NHNN hỗ trợ thanh khoản 
kỳ hạn dài (6 tháng) 

Việc giảm giá điện 2% từ 1/11 và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng 0% từ 1/11 đến hết tháng 
3/2027 ước kéo CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5 %p MoM, giảm CPI bình quân năm 0,08%p, 
theo ước tính của Bộ Tài chính. Tại phiên họp Chính phủ ngày 4/11, Thủ tướng nhấn 
mạnh ưu tiên cao nhất là kiểm soát lạm phát, đồng thời chỉ đạo NHNN tiếp tục giảm mặt 
bằng lãi suất cho vay (lãi suất cho vay mới cuối tháng 10 đã giảm 0,2–0,5 điểm %). Để hỗ 
trợ các TCTD ổn định nguồn vốn và thanh khoản dịp cuối năm, NHNN triển khai hoán đổi 
ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày (tối đa 2 tỷ USD) cho các TCTD có trái phiếu quốc tế hoặc khoản 
vay trung – dài hạn nước ngoài có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên. 

Thị trường chứng khoán 
chịu áp lực chính từ nhóm 
bất động sản và ngân 
hàng; Dòng tiền tập trung 
vào nhóm chứng khoán 

 

VN-Index giảm 0,9% WoW về 1.725,36 điểm, chịu áp lực chính từ nhóm bất động sản 
và ngân hàng. Thanh khoản hồi phục lên hơn 14 nghìn tỷ đồng/phiên (+20% WoW), 
nhưng tâm lý vẫn thận trọng. Dịch vụ tài chính nổi bật với vốn hóa tăng 5% và thanh 
khoản tăng 108% WoW; nguyên vật liệu và xây dựng cơ bản duy trì thanh khoản cao. 
Ngược lại, dầu khí và CNTT cùng giảm 4% WoW, theo diễn biến giá dầu và nhóm công 
nghệ toàn cầu. 

Tổng kết mùa kết quả kinh doanh: Mức đóng góp tăng trưởng đáng kể của nhóm 
4 doanh nghiệp Vingroup vào mức tăng trưởng chung của thị trường (quý 3: hơn 
55%; lũy kế 4 quý gần nhất từ quý 4/2025 đến quý 3/2026: hơn 41%). Cụ thể, quý 3, 
NPATMI của nhóm DN Vingroup tăng đến 648% YoY; nếu loại trừ, mức tăng trưởng tổng 
lợi nhuận các DNNY trên sàn HOSE chỉ tăng 23% thay vì 52% YoY.  

Chúng tôi duy trì quan 
điểm thận trọng trong 
ngắn hạn trước các rủi ro 
bên ngoài, mặc dù định giá 
hấp dẫn hơn đang mở ra 
cơ hội tích lũy cho tầm 
nhìn trung và dài hạn 

Vĩ mô: Chúng tôi cho rằng Chính phủ đang ưu tiên sử dụng công cụ tài khóa và điều 
hành giá để hỗ trợ tăng trưởng (báo cáo chi tiết). Giá dầu thế giới hạ nhiệt, đi kèm với 
chính sách giảm giá điện và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng từ 1/11 có thể giúp CPI trong 
ngắn hạn đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, áp lực lãi suất trong nước hiện tại vẫn còn 
cao do: 1) Chu kỳ thắt chặt toàn cầu chưa tạo đỉnh (RBA tăng lên 4,85% ngày 3/11; BoE 
nâng lên 4,0% ngày 5/11; thị trường vẫn định giá Fed tăng thêm 1-2 lần nữa); 2) Đà giảm 
của giá dầu chưa bền vững khi đàm phán với Iran chưa có kết quả; và 3) Áp lực huy động 
vốn nội địa cuối năm lớn.  

TTCK: Với E/P của VN-Index đạt 8,7%—tiệm cận vùng đáy lịch sử 8–9% của các năm 
2016, 2020, 2022 và 2025—trong khi lãi suất huy động 12 tháng cao nhất hạ về quanh 
7%, tương quan định giá cổ phiếu đang mở ra cơ hội tích lũy cho tầm nhìn trung và 
dài hạn. Dù vậy, trong ngắn hạn, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trước: 1) 
Rủi ro bên ngoài từ kết luận điều tra Section 301 về sở hữu trí tuệ (29/11), biến động giá 
dầu và lộ trình Fed, tâm lý e ngại rủi ro sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ;  và 2) Áp 
lực lạm phát và huy động vốn cuối năm, sức mua thực trong nước còn yếu. 

Báo cáo tuần 09.11.2026 

Đánh giá các thay đổi sau kỳ bầu cử giữa kỳ của Mỹ 

CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)   

Nguyễn Thị Bảo Trân      tran.ntb@miraeasset.com.vn  
Lê Hoàng Phương Nam   nam.lhp@miraeasset.com.vn  
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Tiêu điểm tuần 

Chủ đề 1. Kết quả bầu cử giữa kỳ kích hoạt đợt điều chỉnh của nhóm AI; 
giá dầu và lợi suất UST hạ nhiệt  

 Đánh giá tác động đối với Việt Nam 

Xu hướng dịch chuyển dòng 
tiền 

Biến số trọng yếu cần theo dõi trong các quý tới: Bức tranh cho hoạt động đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng AI sau khi Đảng dân chủ kiểm soát cả hai đảng là đề tài bàn luận. Một số cho rằng 
nếu chính sách siết chặt các quy định trung tâm dữ liệu tại Mỹ làm thay đổi làn sóng đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng AI, dòng vốn toàn cầu có thể dịch chuyển sang các nhóm ngành truyền 
thống và thị trường định giá thấp. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc 
khiến Mỹ khó có thể dừng cuộc đua hạ tầng AI. Bên cạnh đó, chính quyền mới tại Mỹ chưa 
chính thức nhậm chức và các tập đoàn công nghệ chưa điều chỉnh kế hoạch Capex 2027, 
chúng tôi cho rằng hiện còn sớm để khẳng định đợt điều chỉnh của SOX tuần vừa rồi sẽ thúc 
đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các ngành truyền thống/thị trường mới nổi. 

Giá dầu 
Cần theo dõi: Giá dầu thế giới giảm giúp giảm áp lực lạm phát; tuy nhiên, đà giảm của giá 
dầu chưa bền vững khi đàm phán với Iran chưa có kết quả. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed thắt 
chặt do lạm phát cao; nếu đầu tư AI và giá dầu hạ nhiệt, tốc độ tăng lãi suất có thể chậm lại. 

Lợi suất UST giảm 
Tích cực: Lợi suất UST 10 năm đã hạ nhiệt từ mức đỉnh 5,3% tháng 10 xuống 4,86%, nếu duy 
trì xu hướng giảm có thể tạo dư địa để NHNN sử dụng các công cụ hỗ trợ thanh khoản và ổn 
định nguồn vốn cho các TCTD mà không cần cắt giảm lãi suất điều hành. 

Chính sách thuế quan 
Rủi ro: Xuất khẩu và thu hút FDI của Việt Nam có thể chịu tác động từ kết luận Section 301 
về sở hữu trí tuệ (29/11) và khả năng tái khởi động điều tra dư thừa công suất. 

Chủ đề 2. Tổng kết mùa kết quả kinh doanh: Mức đóng góp tăng trưởng 
đáng kể của nhóm 4 doanh nghiệp Vingroup vào mức tăng trưởng chung 
của thị trường (quý 3: hơn 55%; lũy kế 4 quý gần nhất từ quý 4/2025 đến 
quý 3/2026: hơn 41%). 

Phân ngành GICS 
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (% YoY) 

1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26  2025 Lũy kế  
4 quý 

Tất cả 10% 31% 23% 42% 50% 45% 52%  28% 33,6% 

4 doanh nghiệp Vingroup -10% -9% -56% 138% 229% 323% 648%  21% 151% 
Loại trừ nhóm Vingroup 13% 35% 35% 29% 32% 28% 23%  29% 20% 

Bất động sản 2% 141% -51% 178% 188% 219% 447%  47% 119% 

Ngân hàng 14% 16% 22% 12% 12% 24% 20%  16% 14% 

Tiêu dùng thiết yếu 2% 17% 12% 25% 56% 27% 28%  17% 25% 

Dịch vụ tài chính 7% 30% 170% 101% 22% 36% -50%  75% -9% 

Nguyên vật liệu 17% 28% 59% 5% 104% 44% 65%  27% 53% 

Tiện ích 72% 83% 12% 102% 41% 53% 81%  62% 43% 

Tiêu dùng không thiết yếu 21% 109% 59% 50% 65% -15% 44%  85% 10% 

Vận tải -11% 82% -2% -8% 27% -52% -19%  11% -11% 

Xây dựng cơ bản 11% 14% 220% -4% 15% 17% -41%  46% -10% 

Dầu khí -63% 12% 622% 342% 727% 300% 391%  79% 235% 

CNTT 22% 20% 19% 18% 14% 14% 11%  20% 9% 

Bảo hiểm 17% 34% 56% 5% 6% 35% 1%  27% 10% 
Nguồn: Phòng phân tích Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng hợp từ FiinPro, cập nhật ngày 6/11/2026.  
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Các chỉ số vĩ mô chính 

CHỈ TIÊU  THAY ĐỔI TÍN HIỆU GHI CHÚ 

CHÍNH SÁCH & THANH KHOẢN 

Lãi suất tái cấp vốn 4,5% Không đổi Trung tính  

Lãi suất OMO (repo) 4,5% Không đổi Trung tính 
Hút ròng 4 nghìn tỷ đồng trong tuần; dư nợ OMO giảm 
còn 119,2 nghìn tỷ đồng 

Qua đêm – 6T (5/11) 
4,5% / 

6,4% 
−128bps / 
−162bps WTD Theo dõi Lãi suất qua đêm dao động 3,8–5,8%; Kỳ hạn 6T giảm 

HUY ĐỘNG & CHO VAY 

Huy động 12T,  
Big 4 / Cao nhất 

5,4% / 
7% −50bps sv. T9 Giảm 

Lãi suất niêm yết các NHTM lần lượt giảm sau cuộc họp 
với Thống đốc NHNN (19/10)  

Huy động 12T,  
bình quân (6/11) 5,5% −43bps sv. T9 Giảm Gần ngưỡng theo dõi từ 5,5% trở xuống 

Dư nợ tín dụng 
(31/10; triệu tỷ đồng) 20,88  +12,27% YTD Theo dõi 

Tín dụng bất động sản tăng 9,84% YTD; lãi suất huy 
động tăng nhanh hơn lãi suất cho vay; chênh lệch tín 
dụng - huy động đã thu hẹp dần từ T8 

TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 

Lợi suất TPCP 1 năm / 
10 năm 

3,54% / 
4,47% 

+62bps / 
+43bps YTD  Theo dõi Lợi suất thực âm (1 năm: −1,5%; 10 năm: −0,6%) hạn 

chế dư địa giảm lãi suất danh nghĩa 

LẠM PHÁT & TĂNG TRƯỞNG 

CPI so cùng kỳ  
(T10; YoY) 5,09% 1bps sv. T9 Cao hơn LS 

điều hành Tăng chủ yếu do giá nhiên liệu 

CPI bình quân 10T 4,57% > mục tiêu 4,5% Cao hơn mục 
tiêu 0,07%p 

Việc giảm giá điện 2% từ 1/11 và thuế tiêu thụ đặc biệt 
với xăng 0% từ 1/11 đến hết tháng 3/2027 ước kéo giảm 
CPI bình quân năm 0,08%p, theo Bộ Tài chính 

GDP quý III/2026  +9,95% 
Quý II: 8,81%  
Quý I: 8,15% Mạnh Tăng trưởng tăng tốc rõ rệt 

Xuất/nhập khẩu  
(10T; tỷ USD) 

499,24 / 
511,31 

+27,5% YoY Theo dõi T10 xuất siêu 7,31 tỷ USD giúp thu hẹp mức nhập siêu 
lũy kế từ đầu năm xuống 12,07 tỷ USD 

FDI thực hiện  
(10T; tỷ USD) 

24,08  +13,1% YoY Tích cực Tổng vốn đăng ký 54,85 tỷ USD (+74% YoY) 

PMI sản xuất (T10) 52,3 +0,4 điểm MoM Mở rộng Đơn hàng mới tăng chậm lại; chi phí đầu vào tăng 
nhanh nhất từ T6 

Đầu tư công 
(10T; nghìn tỷ đồng) 708,6 74,1% kế hoạch Theo dõi Cao hơn cùng kỳ 217,5 nghìn tỷ (+44,3% YoY). Còn hơn 

200 nghìn tỷ đồng cần giải ngân đến hết 1/2027 

TỶ GIÁ & QUỐC TẾ 

USD/VND  
(VCB / tự do) 

25.810 / 
26.130 

−0,7% / −0,3% 
WoW 

Hạ nhiệt Tỷ giá trung tâm 25.615 (−0,09% WoW) 

DXY 102,28 +0,4% WoW USD mạnh Tăng 4% YTD; duy trì trên mốc 100 

Kỳ vọng thị trường về 
lãi suất Fed cuối 2027 4,3%  −11bps WoW Hạ nhiệt Đã giảm 50bps so với đỉnh cuối tháng 9  

UST 10 năm 4,86% −7bps WoW Hạ nhiệt Đã giảm từ mức đỉnh 5,3% tháng 10 

Giá dầu WTI / Brent 
(USD/thùng) 

90,8 / 
98,3  

−12,8% / 
−16,4% WoW Hạ nhiệt Đà giảm của giá dầu chưa bền vững khi đàm phán với 

Iran chưa có kết quả 
Nguồn: Phòng phân tích Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng hợp từ Bloomberg, FiinPro, cập nhật ngày 7/11/2026 
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Các biểu đồ chính 

Hình 1. Thị trường định giá lãi suất Fed cuối 2026−2027   Hình 2. Chỉ số USD và tỷ giá USD/VND  

 

 

 
   

Hình 3. Thị trường liên ngân hàng Việt Nam    Hình 4. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam 

 

 

 
   

Hình 5. Thống kê mức E/P từ 2016 đến nay   Hình 6. Chênh lệch giữa E/P và lãi suất tiền gửi 

 

 

 
Nguồn: Phòng phân tích Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng hợp từ Bloomberg, FiinPro, cập nhật ngày 7/11/2026 
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Thị trường chứng khoán: Diễn biến theo ngành 

Phân ngành GICS 

Vốn hóa   Thanh khoản 
Giá trị 
(nghìn 

tỷ) 

Tỷ 
trọng Thay đổi   Xếp 

hạng Thay đổi 

VN-Index 8.405 100% -1%  69% 20% 

Bất động sản 2.860 34% -2%  62% 10% 

Ngân hàng 2.484 30% -1%  62% 19% 

Tiêu dùng thiết yếu 584 7% 0%  54% 15% 

Dịch vụ tài chính 469 6% 5%  92% 108% 

Nguyên vật liệu 421 5% -2%  85% 28% 

Tiện ích 316 4% -3%  15% -17% 

Tiêu dùng không thiết yếu 282 3% -1%  23% -6% 

Vận tải 279 3% 2%  62% -8% 

Xây dựng cơ bản 244 3% 0%  85% 7% 

Dầu khí 206 2% -4%  8% -20% 

CNTT 102 1% -4%  92% 3% 

Bảo hiểm 59 1% -6%  54% 9% 
Nguồn: Phòng phân tích Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng hợp từ FiinPro, cập nhật ngày 6/11/2026. 
Quy tắc đánh giá thanh khoản: Mức độ tương đối của giá trị giao dịch từng ngành trong 12 tuần. Trong đó, Tiêu 
cực (đỏ) biểu thị nhóm 33,33% thấp nhất; Tích cực (xanh) nhóm cao nhất; và Trung lập (vàng) nhóm ở giữa. 
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Cổ phiếu VN100: Các chỉ số định giá chính 

Ngành 
Mã 
CP 

Vốn hóa  Giá (VNĐ)  Biến động giá (%)  Định giá (TTM)  Khối ngoại 
(%) 

(tỷ đồng)  Đóng cửa Cao nhất 1 tháng Thấp nhất 1 tháng  1D 1W 1M 3M  P/E P/B ROE (%)  Hiện 
tại 

Còn 
lại 

VN-Index  8,404,771  1,725.36 1,763.84 1,704.74  -0.9 -0.9 -1.9 -2.2  11.5 1.9 17.0  13.1 30.5 

VN30 Index  6,391,229  1,846.39 1,902.04 1,826.59  -1.0 -0.5 -2.8 -3.0  9.9 1.9 19.3  15.9 22.8 

VN100 Index  7,686,774  1,764.30 1,793.04 1,743.03  -0.7 0.1 -1.5 -3.2  10.8 1.6 15.6  14.2 28.9 

Bất động sản VIC 1,820,233  234,500 238,500 231,900  -1.5 -2.7 1.1 7.2  41.9 9.4 25.4  3.0 45.0 
 VHM 510,141  62,100 70,000 62,000  -1.9 -1.4 -10.0 -19.5  5.3 1.8 38.4  6.3 43.7 
 VPL 166,598  92,900 92,900 77,100  1.0 3.1 14.8 14.8  47.6 3.7 8.6  6.3 42.7 
 VRE 53,968  23,750 24,050 23,050  -1.9 -1.2 -0.2 -6.1  7.3 1.1 15.3  11.1 37.9 
 BCM 39,382  38,050 38,650 36,500  -0.1 -0.9 -0.3 5.4  19.2 1.8 9.6  0.4 33.6 
 NVL 32,988  10,300 10,600 10,100  -1.4 -1.0 -1.0 -24.3  3.8 0.5 14.1  3.5 45.5 
 KBC 25,380  26,950 27,150 24,150  -0.7 3.7 7.8 -3.1  14.5 1.0 7.0  6.1 42.9 
 VPI 21,475  61,000 61,800 56,400  -1.1 6.1 5.9 6.5  70.3 4.0 7.7  10.2 38.9 
 KDH 18,640  15,100 15,350 13,273  5.2 8.6 11.9 -6.7  12.0 1.0 8.6  22.7 27.4 
 SJS 16,123  54,200 56,000 51,000  -2.5 -0.4 4.4 15.1  10.0 3.3 39.9  0.6 49.5 
 DXG 13,949  11,000 11,050 9,300  2.3 8.9 11.0 0.5  121.6 1.0 0.9  15.1 34.9 
 TCH 13,545  13,500 13,650 10,500  3.8 13.9 21.6 22.7  17.0 1.1 6.8  2.2 46.8 
 SIP 12,130  50,100 50,500 48,100  -0.8 3.6 3.9 0.0  8.9 2.3 26.2  9.9 39.1 
 TAL 12,071  23,950 24,150 21,850  5.0 13.5 5.0 -6.6  13.3 2.2 19.4  9.7 41.3 
 PDR 11,724  11,750 11,900 10,750  1.7 4.0 5.4 -0.4  21.8 0.9 4.4  6.9 43.1 
 NLG 11,135  22,950 23,300 21,400  2.9 4.3 7.0 5.3  18.6 0.9 5.3  35.3 14.7 
 DIG 8,780  10,400 10,600 8,710  1.5 8.9 11.8 3.0  14.3 0.9 8.4  2.9 46.1 
 HDG 6,552  16,100 16,400 14,300  4.5 7.3 9.9 -2.7  8.1 0.9 11.9  15.8 34.2 
 KOS 797  3,680 12,750 3,680  -6.8 -9.4 -71.1 -89.5  47.7 0.3 1.2  0.5 48.5 

Ngân hàng VCB 447,864  53,600 57,400 53,300  -1.1 -4.8 -6.5 -9.2  10.8 1.8 17.5  19.8 10.2 
 BID 248,515  31,950 34,750 31,800  -0.9 -4.3 -7.7 -9.9  7.5 1.3 16.5  17.3 12.7 
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Ngành 
Mã 
CP 

Vốn hóa  Giá (VNĐ)  Biến động giá (%)  Định giá (TTM)  Khối ngoại 
(%) 

(tỷ đồng)  Đóng cửa Cao nhất 1 tháng Thấp nhất 1 tháng  1D 1W 1M 3M  P/E P/B ROE (%)  Hiện 
tại 

Còn 
lại 

 CTG 247,377  31,850 31,850 28,900  0.8 5.1 6.9 1.6  5.8 1.2 22.7  20.7 1.8 
 TCB 230,126  21,650 21,850 21,300  -1.4 0.2 0.1 11.2  8.0 1.2 16.3  24.5 5.5 
 VPB 220,500  22,050 23,200 21,500  0.7 -3.9 -5.0 10.5  7.1 1.2 18.3  22.3 7.8 
 MBB 193,823  19,250 19,350 18,850  -1.3 -0.3 0.3 -2.7  5.8 1.2 22.9  22.0 1.2 
 HDB 146,404  22,500 22,600 21,038  0.2 0.4 4.3 10.2  7.4 1.6 24.8  10.2 19.8 
 STB 131,965  70,000 70,500 67,600  1.2 5.6 3.4 -3.0  28.9 2.1 2.4  19.3 7.8 
 ACB 118,120  20,350 21,050 20,200  -1.0 -3.1 -1.2 -8.1  7.3 1.1 16.5  1.4 3.6 
 LPB 106,049  35,500 44,850 35,500  -2.6 -1.7 -19.1 -31.7  8.8 2.3 26.9  22.1 7.9 
 MSB 61,214  16,350 16,550 13,900  -0.6 3.5 13.5 21.5  10.4 1.4 13.9  0.9 29.2 
 SHB 57,445  10,750 11,100 10,500  0.5 0.9 -1.8 -8.9  3.7 0.6 18.8  4.7 25.4 
 VIB 52,183  14,000 14,100 13,350  -0.7 1.4 3.7 5.4  6.8 1.1 16.2  6.2 23.8 
 SSB 50,746  14,800 17,600 14,750  -2.3 -1.7 -11.9 -2.6  16.1 1.2 7.1  4.1 0.9 
 TPB 40,515  12,700 12,800 11,600  -0.8 0.4 7.6 0.7  4.8 0.8 19.0  21.7 8.3 
 OCB 32,769  10,700 10,800 9,920  -2.3 0.9 7.1 3.4  7.2 0.9 13.0  18.9 3.1 
 EIB 30,176  16,200 16,650 16,100  -1.2 0.6 -1.2 -10.7  157.8 1.1 1.9  0.8 29.1 
 NAB 25,941  12,600 13,100 12,350  -0.4 -0.4 -2.3 5.9  5.3 1.0 19.6  1.0 29.0 

Dịch vụ tài chính TCX 96,551  29,000 29,200 27,000  0.3 5.5 1.4 -11.7  15.5 2.0 13.8  8.2 91.9 
 VCK 69,760  28,650 28,800 26,400  0.5 6.1 2.5 -6.2  10.8 2.2 20.4  3.5 96.5 
 SSI 60,982  20,400 20,600 19,000  0.0 5.7 3.3 0.7  13.5 1.6 12.7  29.7 70.3 
 VPX 43,875  23,400 23,650 22,750  -0.2 1.7 -0.4 -8.6  7.9 1.2 18.6  3.9 96.1 
 VIX 34,347  13,350 13,600 11,450  1.9 11.3 12.2 2.3  15.8 1.0 6.3  34.3 14.7 
 HCM 31,791  23,550 23,950 22,600  -1.9 1.5 0.2 -7.5  24.6 2.0 9.4  6.4 93.6 
 VCI 23,275  20,200 20,400 18,150  0.7 9.2 4.1 -7.1  15.7 1.4 9.5  14.6 85.4 
 VND 22,758  14,950 15,100 13,050  5.3 11.6 7.9 -10.5  10.8 1.0 9.9  7.2 92.8 
 EVF 8,899  11,700 11,700 11,250  0.4 -0.8 2.2 -5.3  9.2 0.8 9.5  9.3 90.7 
 DSE 8,608  20,100 21,700 19,700  0.2 1.5 -7.2 -8.8  54.5 1.6 3.0  0.2 49.8 
 BSI 7,854  29,100 29,500 24,250  0.7 9.4 16.2 4.1  15.0 1.4 9.6  24.7 75.3 
 FTS 7,470  19,600 19,800 17,550  0.5 9.5 5.1 -10.3  18.6 1.7 9.2  35.4 64.6 
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Ngành 
Mã 
CP 

Vốn hóa  Giá (VNĐ)  Biến động giá (%)  Định giá (TTM)  Khối ngoại 
(%) 

(tỷ đồng)  Đóng cửa Cao nhất 1 tháng Thấp nhất 1 tháng  1D 1W 1M 3M  P/E P/B ROE (%)  Hiện 
tại 

Còn 
lại 

 CTS 6,357  23,350 23,550 19,200  2.4 11.2 15.3 6.9  16.9 2.2 14.0  0.6 48.4 

Bảo hiểm BVH 47,137  63,500 77,400 62,000  -0.5 -8.0 -15.3 1.1  14.2 1.8 13.4  27.4 21.6 

Xây dựng cơ bản GEE 42,017  65,600 72,000 65,100  -3.4 -1.1 -6.7 -3.4  16.2 4.9 32.5  0.7 49.4 
 GEX 29,375  22,450 23,350 21,900  -1.1 1.1 -2.2 -8.9  29.5 1.5 5.5  5.8 44.3 
 REE 29,339  47,100 47,500 44,850  2.3 3.7 2.4 -0.8  10.7 1.3 12.9  49.0 0.0 
 VGC 17,889  39,900 45,150 39,700  -2.1 -5.5 -9.9 6.1  10.0 2.0 20.0  0.8 48.2 
 BMP 11,166  136,400 143,100 136,400  -1.1 -0.8 -3.9 -7.6  8.9 3.5 39.6  81.9 18.2 
 VCG 10,787  15,450 15,600 13,150  -0.3 4.4 13.2 -1.3  12.6 0.9 7.4  2.1 46.9 
 CII 9,273  13,800 14,200 11,350  -0.4 4.5 11.7 0.4  98.1 1.0 1.0  5.4 43.6 
 CTR 8,366  65,300 70,700 64,800  -2.7 -3.1 -7.1 -13.9  12.8 3.7 30.9  8.2 41.8 
 PC1 7,780  16,450 17,217 16,200  -0.9 2.3 -2.7 -7.7  7.7 1.2 16.4  4.6 35.4 
 CTD 7,638  68,300 68,500 57,600  0.0 6.7 16.2 9.8  9.7 0.8 8.5  47.1 2.9 
 HHV 5,231  9,560 9,590 8,840  -0.4 2.8 6.5 -4.9  7.7 0.5 6.2  10.2 38.8 

Nguyên vật liệu HPG 178,992  21,200 21,400 20,150  -1.4 1.0 3.4 -3.0  6.7 1.2 20.0  21.9 27.1 
 GVR 117,200  29,300 33,150 29,300  -2.8 -6.2 -10.7 5.2  13.8 1.9 14.0  0.6 -0.6 
 DCM 16,994  32,100 33,700 31,500  -0.9 -3.6 -4.7 4.1  7.4 1.5 21.3  7.3 41.7 
 DPM 13,361  19,650 21,850 19,500  0.0 -3.7 -9.2 -8.6  8.8 1.2 14.0  3.1 46.9 
 HSG 8,799  10,900 11,000 9,830  -1.4 0.5 9.1 0.9  14.1 0.7 5.4  3.3 45.7 
 PHR 7,244  29,700 33,250 29,500  -1.7 -4.2 -9.6 -7.7  6.6 1.5 24.8  10.4 -10.4 
 NKG 5,982  12,150 12,400 9,130  -2.8 2.1 28.8 10.5  24.6 0.8 3.2  5.1 44.9 
 HT1 4,865  12,750 12,900 12,150  -1.9 -1.2 3.7 -2.3  12.6 0.9 7.7  2.3 -2.3 

Vận tải VJC 103,597  134,700 135,900 127,000  -0.9 2.4 4.6 6.9  46.4 3.9 8.7  5.2 24.8 
 GMD 34,285  52,800 52,800 51,467  0.4 0.2 1.5 2.7  13.4 2.4 18.9  37.8 11.2 
 VTP 9,336  46,000 52,200 45,650  -2.5 0.4 -8.2 -7.8  29.2 4.0 15.5  4.0 45.1 
 VSC 4,998  13,350 13,700 12,650  -1.5 1.1 3.1 -10.4  19.6 0.9 4.7  1.8 47.2 

Tiêu dùng không thiết yếu MWG 108,759  73,700 76,800 73,500  -1.7 -0.4 -3.0 3.5  11.0 3.0 30.2  49.0 0.0 
 FRT 25,392  142,000 149,900 138,700  -0.7 -4.5 -2.1 7.5  22.3 5.3 29.7  33.7 15.3 
 DGW 8,599  38,500 48,900 38,300  -2.4 -6.0 -19.4 -3.8  9.0 2.6 28.6  25.9 23.1 
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Ngành 
Mã 
CP 

Vốn hóa  Giá (VNĐ)  Biến động giá (%)  Định giá (TTM)  Khối ngoại 
(%) 

(tỷ đồng)  Đóng cửa Cao nhất 1 tháng Thấp nhất 1 tháng  1D 1W 1M 3M  P/E P/B ROE (%)  Hiện 
tại 

Còn 
lại 

 PNJ 7,701  15,050 22,350 14,850  -0.7 -2.9 -25.3 -58.7  4.7 0.6 13.4  28.6 20.4 

Tiêu dùng thiết yếu MCH 169,701  129,800 141,000 128,000  -2.4 -3.9 -7.9 -5.2  23.2 9.4 42.6  11.1 88.9 
 VNM 120,799  57,800 58,400 57,100  0.5 1.6 -1.0 -2.0  11.8 3.5 29.9  49.6 50.4 
 MSN 106,607  73,000 73,000 70,200  2.0 4.3 1.4 9.8  11.7 2.6 24.6  25.1 74.9 
 SAB 54,637  42,600 43,050 41,900  1.1 0.5 0.1 -2.5  12.2 2.6 21.4  58.8 41.3 
 SBT 19,674  21,050 23,100 20,750  -0.2 1.7 -8.1 0.5  28.2 1.6 6.1  23.4 76.7 
 HAG 17,237  13,600 14,600 13,600  -2.2 -3.9 -6.5 -3.5  5.2 1.1 26.0  1.7 47.3 
 KDC 13,873  50,200 50,700 49,400  -0.2 0.0 -1.0 -2.9  19.7 2.4 9.1  11.6 38.5 
 BAF 12,526  30,900 30,900 29,006  0.7 1.0 4.6 4.5  75.1 2.7 2.1  3.1 46.9 
 VHC 10,274  49,050 50,700 48,800  -0.7 -2.5 -1.9 -6.7  8.7 1.1 12.7  17.5 82.5 
 DBC 6,724  15,600 15,750 15,000  0.0 1.3 2.3 -6.0  6.6 0.8 12.2  1.3 47.8 
 ANV 4,620  17,350 17,850 16,700  -1.1 8.4 0.9 0.3  5.3 1.2 24.3  18.8 30.2 
 PAN 4,236  16,900 18,900 16,750  -0.6 -0.6 -9.1 -19.3  3.4 0.8 23.2  1.8 47.2 

Năng lượng BSR 131,442  26,250 31,100 26,250  -0.9 -4.9 -15.6 4.8  4.7 1.6 39.7  1.5 47.5 
 PLX 43,151  33,350 36,350 33,300  -1.0 -1.9 -7.9 -1.0  11.6 1.5 14.3  14.4 5.6 
 PVD 15,864  17,100 18,600 17,050  -1.2 -4.7 -8.1 -3.7  21.2 0.9 5.3  8.2 41.8 
 PVT 10,623  20,550 24,900 20,450  -0.2 -3.3 -16.1 15.1  6.9 1.1 16.9  16.1 32.9 

Tiện ích GAS 178,800  74,100 79,700 74,100  -0.7 -5.0 -6.6 6.2  12.2 2.4 21.3  2.2 46.9 
 POW 37,888  12,350 12,750 12,250  -1.2 1.2 -2.4 -7.8  5.4 0.9 18.2  4.0 46.0 
 BWE 10,783  42,900 43,000 40,000  -0.2 0.2 7.1 -1.4  9.4 1.4 15.7  2.0 47.0 
 NT2 6,391  22,200 22,400 21,450  -1.8 -1.3 1.4 5.2  4.5 1.2 28.9  10.8 38.2 

Công nghệ thông tin FPT 95,795  50,800 62,200 50,800  -4.0 -3.6 -15.9 -21.0  9.3 2.2 26.2  26.7 22.3 
 CMG 4,099  17,600 21,500 17,500  -2.2 -4.9 -13.7 -29.5  10.4 1.2 12.4  35.5 14.5 

Nguồn: Phòng phân tích Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng hợp. Dữ liệu từ Bloomberg và FiinPro, cập nhật ngày 06/11/2026. Lưu ý: Các cổ phiếu được làm nổi bật là thành viên của VN30. 
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